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 THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 
NĂM HỌC 2022 - 2023
(Quy định và cam kết thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi 
giữa Người sử dụng lao động và Người lao động trong quan hệ lao động) 


Căn cứ Bộ luật Lao động; Luật dân sự; Luật giáo dục hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư 40/2021-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/11/2012 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục; 
Căn cứ thỏa ước kí kết giữa trường THPT Tân Trào,THPT Thăng Long, THPT Hải An, THPT Nam Triệu với Công đoàn ngành GD Hải Phòng ngày 3/6/2022;
Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người lao động và Người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, hôm nay ngày …… tại Hội nghị Người lao động trường THPT Tân Trào “Thoả ước lao động tập thể” của trường đã được các thành viên dự hội nghị góp ý sửa đổi, bổ sung và thông qua. Đại diện Người sử dụng lao động và Người lao động đã ký kết để làm cơ sở thực hiện. 

1. Đại diện Người sử dụng lao động (sau đây gọi chung là Nhà trường) 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng trường

- Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào

2. Đại diện tập thể Người lao động (sau đây gọi tắt là NLĐ) 
 - Bà: Nguyễn Thị Minh Tý
 - Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Tân Trào
Nội dung “Thoả ước lao động tập thể” bao gồm 4 chương, 11 điều như sau:
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích thuật ngữ “Thoả ước lao động tập thể” 

 “Thoả ước lao động tập thể” là văn bản về những quy định và cam kết thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong quan hệ lao động giữa Nhà trường và NLĐ; 

Điều 2. Cam kết của Nhà trường 
1. Đảm bảo quyền tự do hoạt động, đúng mục đích, đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và các tổ chức hợp pháp khác (nếu có) của NLĐ; 

2. Tạo việc làm ổn định, thu nhập chính đáng và điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu công việc để NLĐ phát huy năng lực cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

3. Là người đại diện hợp pháp của NLĐ thực hiện chế độ lương, thưởng, bảo hiểm, các chế độ khác và thoả thuận mới trong quan hệ lao động (nếu có) của NLĐ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường.

Điều 3. Cam kết của NLĐ 

1. Chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng; Chính sách, pháp luật của nhà nước, của ngành GD và các quy định về kỷ luật lao động của nhà trường. Không tiết lộ thông tin, dữ liệu nội bộ ra bên ngoài. Nắm chắc và vận dụng tốt quy chế chuyên môn, các quy định của ngành GD và của Nhà trường. Chuyên cần, trung thực, cầu thị; đạt chất lượng và hiệu quả cao trong công tác (đối với CBNV), trong giảng dạy, chủ nhiệm (nếu có) và các hoạt động GD (đối với GV). Chịu sự kiểm tra, giám sát, góp ý rút kinh nghiệm của BGH, của tổ chuyên môn và đồng nghiệp. Bản thân NLĐ phải có giải pháp khắc phục ngay nhược điểm, tồn tại khi được người quản lý trực tiếp, gián tiếp, đồng nghiệp, CMHS và HS góp ý; 
2. Có ý thức học tập, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, tích cực đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp làm việc; đổi mới phương pháp dạy học và dự giờ theo định hướng phát huy năng lực HS…để triển khai thành công và có hiệu quả chương trình giáo dục 2018. 
Xóa bỏ lối dạy học đọc chép, tăng cường kiểm tra ý thức học tập, rèn luyện của HS trên lớp. Thường xuyên chú trọng công tác GD và rèn luyện HS thói quen tự giác, tự học, “Xây dựng và thực hiện thời gian biểu khoa học”, Giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và bồi dưỡng tâm hồn học sinh. Tổ chức và quản lý các hoạt động GD tập thể, trải nghiệm sáng tạo, hướng thiện và hướng nghiệp cho HS đạt kết quả và có chất lượng tốt.
3. Không ngừng học, tự học, sáng kiến trong công việc để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và phẩm chất, đạo đức nhà giáo đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới GD, dạy học và kiểm tra đánh giá. Không tổ chức dạy thêm HS của trường và vi phạm các quy định về DT-HT của ngành,của Trường; không bao che khuyết điểm cho HS, không tự đặt ra hình thức phạt, kỷ luật HS vượt quá mức hoặc ngoài quy định của trường (kể cả được CMHS đồng ý). Phải tự nghiên cứu, học tập và thực hiện đúng các Nội quy, quy chế liên quan đến giảng dạy, quản lý học sinh…được Nhà trường ban hành;
4. Trang phục lịch sự, phù hợp với hoạt động giáo dục và dạy học. Hành vi, lối sống, ngôn ngữ, ứng xử đúng mực, mô phạm. Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể HS, đồng nghiệp và người khác. Không lợi dụng chức vụ, tín nhiệm và các mối quan hệ để chiếm dụng tiền bạc, tài sản, thời gian, công sức của CMHS, HS và người khác. Quan hệ với đồng nghiệp, với CMHS và HS trong sáng, lành mạnh, không làm tổn hại uy tín của nhà trường, đồng nghiệp và bản thân. Phải luôn có tinh thần làm việc hợp tác, chia sẻ và xây dựng đoàn kết nội bộ. Được đồng nghiệp, CMHS và HS tôn trọng, tín nhiệm;
5. Không hút thuốc ở trường; không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; không sử dụng điện thoại di động để giải quyết việc riêng khi đang đứng lớp hoặc đang tham gia các hoạt động GD. Không xuyên tạc nội dung GD; không gian lận hoặc làm sai lệch thông tin trong tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh; không tạo cơ hội cho HS gian lận trong kiểm tra, thi cử; không đánh giá sai kết quả học tập và rèn luyện của HS; không chữa điểm, nâng hạ điểm sai quy định trong sổ điểm và học bạ giấy và trên CSDL ngành; không xếp sai học lực, hạnh kiểm. Lời phê của GVCN phải mang tính GD, có tác dụng động viên, khích lệ HS, lời phê cần bao gồm cả việc đánh giá các HĐGD kỹ năng sống và phẩm chất của HS;

6. Thực hiện tốt luật An ninh mạng, sử dụng MXH một cách có văn hóa, có ý thức tôn trọng chính mình và mọi người; bảo vệ và giữ gìn nhân cách nhà giáo, đặc biệt là khi sử dụng các trang mạng xã hội facebook, twitter… Thận trọng khi “kết bạn”; Đặc biệt, với HS cần thể hiện vai trò tư vấn GD và có “khoảng cách cần thiết” đảm bảo “thầy ra thầy, trò ra trò”, tránh để xảy ra tình trạng phản GD làm ảnh hưởng đến bản thân, đồng nghiệp và nhà trường do không đọc kỹ nội dung thông tin trước khi like hoặc comment…;
7. Thực hiện chính sách dân số của Chính phủ: không sinh con thứ 3. Nhà trường sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng hoặc hạ bậc đánh giá chuyên môn nếu cố tình vi phạm và ảnh hưởng đến tình hình giảng dạy của Trường;
8. Khi được Nhà trường tín nhiệm giao cho dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, ôn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 phải luôn nỗ lực cố gắng đạt thành tích và mục tiêu đề ra, sẵn sàng chịu sự phân công của BGH về công việc trong quá trình giảng dạy nếu không thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao. 
9. Nếu vi phạm một hoặc nhiều nội dung đã cam kết tại điều này, NLĐ sẽ chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Tùy theo mức độ vi phạm, thái độ khắc phục và kết quả giải quyết hậu quả, nhà trường sẽ xử lý theo quy định. 
CHƯƠNG II. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 4. Đối tượng lao động 
1. Lao động là cán bộ, giáo viên cơ hữu (gọi tắt là CB,GVCH): người lao động được hưởng chế độ hợp đồng đóng bảo hiểm và chỉ dạy tại Trường THPT Tân Trào
- Cán bộ, giáo viên cơ hữu hợp đồng không xác định thời hạn (nhóm 1)
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng theo năm học (nhóm 2)
- Cán bộ, người lao động hợp đồng theo mùa vụ, dưới một năm, làm những công việc đơn giản không theo vị trí việc làm đặc thù của trường học như: lao công, sửa chữa…

2. Đối tượng là thỉnh giảng (gọi tắt là TG): là NLĐ không thực hiện chế độ bảo hiểm tại trường và được hợp đồng theo từng năm học. 
CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 
CỦA HAI BÊN TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ chung của NLĐ 
1. NLĐ có năng lực chuyên môn và hiệu quả lao động tốt thuộc tất cả các đối tượng lao động sẽ được bố trí việc làm theo nguyện vọng. NLĐ là giáo viên được bố trí TKB hợp lý, có buổi nghỉ, ngày nghỉ/tuần để soạn bài, tự học, tự bồi dưỡng để cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và đề xuất sáng kiến để nâng cao chất lượng dạy học, GD và quản lý HS;
2. Giáo viên muốn đi học trên chuẩn để nâng cao trình độ phải làm đơn và được sự đồng ý của Hiệu trưởng mới được đăng kí đi học để không ảnh hưởng đến tình trạng bố trí nhân sự của Nhà trường. Nếu Nhà trường và NLĐ cùng có nguyện vọng, thì NLĐ sẽ được cử đi đào tạo trên chuẩn, được hỗ trợ và bố trí việc làm hợp lý trong thời gian đi học. Nếu NLĐ đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động thì phải hoàn trả lại toàn bộ các khoản tiền được hỗ trợ trong thời gian đi học và thực hiện các thỏa thuận dân sự khác (nếu có); 
3. Có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc cam kết của NLĐ tại Điều 3 Thỏa ước này. Tuân theo sự điều hành hợp pháp và toàn diện của Nhà trường về phân công, quản lý và điều động lao động; 

4. Nếu được giao quản lí tiền mặt, tài sản, CSVC; phương tiện dạy học, làm việc và trang thiết bị dạy học phải có trách nhiệm bảo quản giữ gìn và khai thác có hiệu quả. 

Thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng; đề nghị nâng cấp, thay thế kịp thời để phục vụ công tác, dạy học và các hoạt động GD. Nếu người có trách nhiệm quản lý để xảy ra tình trạng CSVC, Máy móc, Thiết bị hư hỏng mà chậm đề nghị sửa chữa, thay thế làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, dạy học và hoạt động GD sẽ bị phạt. Nếu làm hỏng, mất do thiếu trách nhiệm sẽ phải bồi thường theo quy định của trường. 

5. NLĐ được đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động hiện hành và thỏa thuận dân sự (nếu có)
- Chấm dứt hợp đồng lao động: Chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn, đúng hạn hoặc do một trong hai bên đơn phương chấm dứt, được thực hiện theo quy định của Luật lao động và thỏa thuận dân sự giữa 2 bên được ghi rõ trong hợp đồng lao động (nếu có);

- Thời điểm thanh lý đồng lao động: Để tránh việc gây nên những khó khăn cho Nhà trường về nhân sự và để đảm bảo quyền lợi của HS nhà trường quy định thời điểm thanh lý đồng lao động từ 25/5 đến 15/6 hàng năm. 
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Nhà trường 
1. Thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự và ký kết hợp đồng lao động với NLĐ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh và có sức khoẻ tốt; được căn cứ năng lực, trình độ, kinh nghiệm giảng dạy phù hợp và nhất là hiệu quả lao động thực tế để Nhà trường để kí kết hợp đồng lâu dài hay theo năm học. 

2. Huy động NLĐ làm việc thêm giờ, trả thù lao theo thỏa thuận trong các trường hợp bất thường xảy ra như bão lụt, hỏa hoạn, thiên tai hoặc do công việc phải hoàn thành sớm so với kế hoạch dự kiến;
3. Xử lý NLĐ là nhóm 1 (khoản 1 Điều 4) vi phạm điều 3 Chương 1 Thỏa ước này: căn cứ mức độ vi phạm và khả năng khắc phục hậu quả để xử lý theo mức độ tăng dần: 
3.1 Chuyển đổi vị trí công tác, giảm giờ dạy, cắt danh hiệu thi đua (nếu có), đình chỉ tăng lương đến 2 năm;
3.2 Chấm dứt hợp đồng Lao động nếu NLĐ không có giải pháp tích cực khắc phục hậu quả gây ra, làm ảnh hưởng đến chất lượng GD, uy tín của bản thân và nhà trường;
4. Xử lý NLĐ là nhóm 2, TG vi phạm điều 3 chương 1 Thỏa ước này: Thông báo nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và thỏa thuận dân sự (nếu có). Nghĩa vụ khác của Nhà trường thực hiện theo Điều 2 Thỏa ước này.

5. Được đơn phương chấm dứt Hợp đồng Lao động và xử lý NLĐ vi phạm đúng quy định của Luật Lao động hiện hành và thỏa thuận dân sự khác (nếu có)
Điều 8. Chế độ tiền lương, thưởng và một số quy định về thăm hỏi; thưởng... (Phụ lục 1- Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023, Phụ lục 2- Quy chế tiền lương…). 
CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7

1. “Thoả ước lao động tập thể” năm học 2022-2023 của trường THPT Tân Trào đã được điều chỉnh, bổ sung, thông qua và ký kết tại Hội nghị NLĐ của trường ngày 9/10/2021 là cơ sở để thực hiện cam kết trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa hai bên Nhà trường và NLĐ trong quan hệ lao động. 
2. Để NLĐ luôn có ý thức, trách nhiệm nâng cao chất lượng GD, trong quá trình thực hiện “Thoả ước lao động tập thể” sẽ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định mới của Chính phủ về chính sách lương, thưởng, bảo hiểm. Đồng thời phù hợp với quy định mới của nhà trường về các chế độ ưu đãi đối với NLĐ và thoả thuận mới (nếu có) trong quan hệ lao động. 
Điều 8. “Thoả ước lao động tập thể” trường THPT Tân Trào được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện. Thỏa ước này có hiệu lực trong vòng 3 năm học tới. Trường hợp điều chỉnh nội dung sẽ được thông qua tại ngày tổ chức Hội nghị NLĐ các năm tiếp theo./.
  ĐD NGƯỜI LAO ĐỘNG                               ĐD NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
       CT.CÔNG ĐOÀN                             THỪA ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

                                                                                         P. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                            
                                                                                         Nguyễn Thị Thanh Hà
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